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Một nữ cựu SVSQ Học viện CSQG đã làm rạng danh trong lĩnh vực tình báo chống xâm nhập
hạ tầng Cộng Sản.

      

Chút tâm tình với 
người nữ Biệt Đội Trưởng THIÊN NGA
(cựu nữ SVSQ K1-HVCSQG)

  

 bài của TOÀN NHƯ

  

Trước năm 1975, có thể nói ít ai ngoài “phe ta” biết được rằng Thiên Nga là tên của một biệt đội
tình báo nữ của ngành cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Người ta cứ nghĩ rằng đó là cái
tên được ngụy danh để ám chỉ các nữ nhân viên cảnh sát cho nó có vẻ đẹp đẽ dễ thương hầu
xóa đi cái thành kiến về cái ngành nghề “khó thương” “hắc ám” của mấy ông cảnh sát. Nhưng
nay thì hầu như mọi người đã biết đó là tên gọi dành cho một biệt đội tình báo nữ của ngành
cảnh sát mà người cựu biệt đội trưởng ấy lại là một cựu nữ SVSQ Học Viện CSQG hiện đang
sinh sống tại Quận Cam, Nam California.
Trong một buổi họp mặt mừng xuân của Hội Ái Hữu Cảnh Sát Nam California, chúng tôi đã gặp
chị lẫn trong đám đông ồn ào của ngày Hội Ngộ Mừng Xuân của Hội. Chị trông vẻ ngoài cũng
bình thường như bao người phụ nữ khác, ít ai biết rằng chị chính là người đã một thời từng chỉ
huy biệt đội tình báo nữ của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) VNCH. Những hoạt động
của đội tình báo này đã từng làm cho kẻ thù phải bực tức nhưng kiêng nể và đã góp phần không
nhỏ cho những chiến công lớn lao của ngành CSQG trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam trước
đây.
Người phụ nữ ấy chính là cựu nữ Thiếu Tá CSQG Nguyễn Thanh Thủy, cựu sĩ quan
K1-HVCSQG. Chị chính là người đã chỉ huy cái biệt đội tình báo toàn là nữ của ngành
CSQG/VNCH có tên là Thiên Nga. Khi được hỏi duyên cớ nào đã đưa chị tới cái chức vụ ghê
gớm như thế, chị nói, có lẽ định mệnh đã đưa đẩy chị từ một cô nữ sinh trường trung học
Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho, rồi sinh viên Dược Khoa Sàigòn và Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt,
nhưng cuối cùng lại trở thành một nữ sĩ quan cảnh sát. Năm 1966, chị đã rời bỏ mái trường Đại
Học Đà Lạt để trở thành một sinh viên sĩ quan của Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, một ngôi
trường đào tạo sĩ quan cho lực lượng CSQG/VNCH vừa mới được thành lập. Vốn là một con
người năng động, ham muốn phục vụ tha nhân và xã hội, chị không muốn phải miệt mài nhiều
năm trên ghế nhà trường trước khi được phục vụ tha nhân.
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Nhớ lại những ngày bước chân vào Học Viện CSQG, chị Thủy nói, ngành Cảnh Sát Quốc Gia
VNCH trước khi thành lập Học Viện CSQG hầu như không có nữ sĩ quan ngoại trừ những nữ
nhân viên hành chánh biệt phái. Khóa I Học Viện CSQG là khóa đầu tiên và duy nhất đào tạo
nữ sĩ quan cho ngành cảnh sát. Mặc dù sau này do nhu cầu phát triển, ngành cảnh sát có tuyển
dụng thêm một số nữ sĩ quan nhưng họ chỉ là sĩ quan đồng hóa và chỉ phải trải qua một thời
gian huấn luyện ngắn hạn chứ không phải chịu một thời gian huấn luyện và huấn nhục dài tới 9
tháng cho cả nam lẫn nữ như Khóa I Sĩ Quan Học Viện CSQG. Cô nữ sinh viên Nguyễn Thanh
Thủy, người con gái Mỹ Tho, năm ấy đã cùng gần 50 bạn nữ khác tình nguyện xếp bút nghiên
vào học nội trú trong Học Viện CSQG mà không hề có một khái niệm gì về những hoạt động
của ngành này.
Thế rồi sau 9 tháng, khi tốt nghiệp, chị Thủy và hầu hết số nữ sĩ quan này đã được phân phối
về phục vụ tại Khối Đặc Biệt, một bộ phận chuyên trách về tình báo và phản tình báo của lực
lượng CSQG. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng, lo sợ, thậm chí có người còn … khóc nữa, chị Thủy
nói. Nhưng rồi mọi người cũng làm quen dần với những công việc mới. Từ trước đến nay, công
tác tình báo trong ngành cảnh sát vẫn thường do các bạn nam phụ trách, phái nữ chỉ trợ giúp
khi có sự yêu cầu và thường do các bạn nam điều động. Nhưng kể từ sau cuộc tổng tấn công
của Việt Cộng trong Tết Mậu Thân năm 1968, vai trò an ninh và tình báo đã được chú trọng
hơn  và nhu cầu cần có một mạng lưới an ninh tình báo toàn phái nữ đã được đặt ra. Trước nhu
cầu đó, Bộ Tư Lệnh CSQG đã quyết định thành lập một đơn vị tình báo toàn là nữ nhân viên
có tên gọi là “Biệt Đội Thiên Nga”, tên của một loài chim “quý phái”, trực thuộc Khối Đặc Biệt,
hoạt động độc lập, song song với các cơ cấu đã có từ trước. Biệt Đội này đã được giao cho chị
Nguyễn Thanh Thủy đảm trách, năm đó chị mới khoảng hai mươi lăm tuổi.
Nhiệm vụ của Biệt Đội Thiên Nga là sưu tầm và phân tích các tin tức tình báo, tổ chức xâm
nhập và phá vỡ các tổ chức và các hạ tầng cơ sở của Việt Cộng, đặc biệt là nữ,  tại thủ đô Sài
Gòn cũng như tại các tỉnh địa phương trên toàn quốc. Chị Thủy tâm sự, khi Biệt Đội được lệnh
thành lập qủa thật là vạn sự khởi đầu nan vì công việc khởi đầu bao giờ cũng khó khăn. Từ việc
tổ chức cho đến nhân sự, tất cả đều mới mẻ, nhưng nhờ những năm phục vụ tại Khối Đặc Biệt
trước đó đã giúp cho chị Nguyễn Thanh Thủy nhiều kinh nghiệm trong việc hình thành một
mạng lưới tình báo nữ xuất sắc cho ngành CSQG. Các nữ nhân viên được tuyển mộ cho Biệt
Đội Thiên Nga đều là những người có trình độ văn hóa tối thiểu là văn bằng Trung Học Đệ Nhất
Cấp (tốt nghiệp cấp 2 Trung Học) hoặc cao hơn, ngoại trừ các quả phụ cảnh sát được nâng đỡ
chỉ cần có văn bằng tiểu học. Họ được tuyển lựa từ đủ mọi thành phần trong xã hội; từ những
cô bán hàng ở chợ, những người bán hàng rong, cho đến các sinh viên, học sinh, cô giáo, thư ký
văn phòng, nhân viên nhà hàng, bưu điện, vũ nữ, v.v... Họ sẽ lần lượt được học qua các lớp Tình
Báo căn bản, Theo Dõi, Cán Bộ Điều Khiển, Tác Xạ, ... trước khi được giao công tác. 
Kể từ năm 1972, Biệt Đội Thiên Nga được cải danh là Đoàn Đặc Nhiệm G423g, tuy nhiên, người
ta vẫn quen gọi những người nữ tình báo viên này bằng cái tên Thiên Nga cũ hơn là tên mới.
Hồi tưởng lại những hoạt động của Biệt Đội Thiên Nga, chị Thủy cho biết, Biệt Đội đã tổ chức
xâm nhập, len lỏi vào các tổ chức của cộng sản, những tổ chức thiên tả thân Cộng như Hội Phụ
Nữ Đòi Quyền Sống, Hội Các Bạn Hàng tại các chợ, các lực lượng đấu tranh thuộc thành phần
thứ ba, các tổ chức tôn giáo khuynh tả, các tổ chức thanh niên sinh viên học sinh để kịp thời
ngăn chặn và triệt phá những âm mưu có nguy hại cho an ninh quốc gia. Ngoài ra, Biệt Đội còn
bí mật tổ chức xâm nhập vào tận mật khu của Việt Cộng để thu thập những tin tức tình báo góp
phần tiêu diệt các cơ sở đầu não của Cộng Sản. Mỗi kế hoạch công tác của Biệt Đội Thiên Nga
vì toàn là nữ nên cũng lãng mạn mang một ám danh bằng tên của một loài chim như Sơn Ca,
Họa Mi, Hải Âu, Hoàng Oanh, Hoàng Yến, ... Nhưng nếu công tác có tính phối hợp với các cơ
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quan bạn thì lại mang ám danh của sông núi như Trùng Dương, Trường Sơn, v.v...

Mặc dù chỉ mới được thành lập không bao lâu trước ngày 30-4-1975, nhưng Biệt Đội Thiên Nga
đã tạo được nhiều chiến công đáng kể mà ngay chính kẻ thù cũng phải kiêng nể. Vì là một đơn
vị hoạt động tình báo nên việc ngụy thức và bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu. Công tác này
các nữ Thiên Nga đã rất thành công, không để  lộ tung tích khiến cho kẻ địch phải ngờ vực.
Theo chị Thủy, thậm chí đã có trường hợp chúng còn tin tưởng đề cử người của Biệt Đội Thiên
Nga vào những chức vụ chủ chốt của chúng, hoặc được chúng gởi đi học những khóa chuyên
môn hoặc tình báo do chúng tổ chức. Chẳng hạn như, một cán bộ của biệt đội đã từng được tổ
chức Phong Trào Phụ Nữ Đòi Quyền Sống của bà Ngô Bá Thành (bà này đã qua đời tại Việt
Nam năm 2004), một tổ chức ngoại vi nằm vùng của cộng sản, đề cử vào chức vụ Phụ Tá
Phong Trào – tuy nhiên sau khi cân nhắc lợi hại chị đã chỉ đạo người nữ nhân viên ấy phải từ
chối khéo để tránh bị lộ.
Nhưng một trong những chiến công mà chị Nguyễn Thanh Thủy cho là lý thú nhất là chị đã tổ
chức được một đội tình báo nằm ngay trong lòng bộ chỉ huy của phái đoàn quân sự bốn bên.
Theo Hiệp Định Paris về Việt Nam được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, Phái đoàn
Quân sự Bốn bên được thành lập gồm có: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt), Mặt Trận
Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Đội tình báo này chính là nhà
thầu cung cấp thực phẩm cho hai phái đoàn cộng sản Bắc Việt và MTDTGPMN. Mới đầu,
những nhà thầu cung cấp thực phẩm chỉ là những cảm tình viên do biệt đội giới thiệu nhưng đã
bị chúng nghi ngờ không chấp nhận. Chúng yêu sách đòi hỏi phải đăng báo đấu thầu để chúng
tìm nhà thầu khác ngoài công chúng do chúng tự chọn. Nhưng thật là khôi hài, chị Thủy kể lại,
chúng ta đã làm theo yêu cầu của chúng, nhưng chúng chọn ai không chọn, chúng lại chọn
đúng ngay người của biệt đội Thiên Nga trá hình làm nhà thầu cung cấp thực phẩm cho chúng.
Công tác này được mang ám danh là Trùng Dương, hoạt động mãi cho đến ngày cuối cùng là
28-4-1975.
Về công việc hoạt động tình báo, theo chị Thủy, với người phụ nữ Việt Nam, quả là một thử
thách khó khăn vì người phụ nữ dù làm việc trong lãnh vực nào cũng vẫn không thể quên cái
thiên chức làm vợ, làm mẹ đè nặng trên vai. Hơn nữa người tình báo lại là người muôn mặt.
Người nữ tình báo viên như Thiên Nga có khi là một cô sinh viên ngây thơ nhí nhảnh, có lúc lại
là một chị bán hàng rong tất bật lam lũ. Cũng người nữ ấy hôm nay có thể là một mệnh phụ đài
các, nhưng ngày mai lại là một chị nông dân chất phác hiền lành,... Cái khó khăn là phải biết
nhập vai sao cho chính xác mà vẫn không bị lộ. Cho nên để bảo toàn bí mật và để hoàn thành
những nhiệm vụ được trao, người nữ cán bộ tình báo nhiều khi đã bị mang tiếng là bỏ bê gia
đình bởi do nhu cầu công tác có những lúc họ phải đi sớm về khuya, bỏ mặc con ngóng, chồng
trông mà không thể giải thích được. Đó cũng là nỗi khổ tâm của người nữ chiến sĩ tình báo
Thiên Nga. Tuy nhiên, chị Thủy nói, vượt qua được những trở ngại đó, các nữ chiến sĩ Thiên
Nga đã nhiều phen tạo được những chiến công to lớn nhưng trong thầm lặng vì mấy ai biết đến
ngoài cấp trên của họ. Họ đã đem hết những hăng say, nhiệt tình, tinh thần chống Cộng mãnh
liệt của tuổi trẻ để hiến dâng bảo vệ đất nước Miền Nam Việt Nam.
Những hoạt động của Biệt Đội Thiên Nga cũng rất được cộng sản lưu ý đến. Sau ngày
30-4-1975, hầu hết những cán bộ điều khiển của biệt đội đều phải trải qua nhiều năm trong
những trại tù khắc nghiệt của cộng sản. Mặc dù vậy, chị Thủy khẳng định, họ vẫn giữ vững
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nhân cách, lập trường, vượt qua những gian lao của bao năm tháng tù đày. Riêng cá nhân chị,
trong những ngày cuối cùng khi biết Miền Nam sẽ rơi vào tay Cộng Sản, với tinh thần trách
nhiệm cao độ, chị đã kịp thời tiêu hủy tất cả các hồ sơ nhân viên, kể cả danh sách các cảm
tình viên và những người phía bên kia hoạt động nhị trùng cho biệt đội. Chị cũng thiêu hủy tất
cả các kế hoạch công tác đã hoặc chưa thi hành để kẻ thù không thể khai thác khi chúng tiếp
quản Miền Nam. Chính vì vậy, chị đã bị chúng giam cầm đến gần 13 năm mới được tha, khi
sức khỏe của chị đã quá suy sụp (bị xuất huyết bao tử) tưởng chừng không gượng dậy nổi,
nhưng như một phép lạ chị đã lần lần phục hồi sau một thời gian được trả tự do. Trong thời gian
bị giam, chị nói, chị đã bị kẻ thù hành xác và khủng bố tinh thần qua các thủ đoạn biệt giam,
hăm dọa, bỏ đói, ... để moi cung nhưng chúng vẫn không khai thác được gì nơi chị ngoài những
điều chúng đã biết.
Định cư tại quận Cam, Hoa Kỳ, theo diện H.O. từ năm 1992 đến nay, tuy đã lớn tuổi và sức
khỏe có phần nào hạn chế bởi những năm tháng trong ngục tù cộng sản, chị Nguyễn Thanh
Thủy vẫn tỏ ra năng động và luôn tích cực trong nhiều sinh hoạt cộng đồng. Ngoài việc tham
gia sinh hoạt trong Hội Ái Hữu CSQG Nam California và Tổng Hội CSQG/VNCH chị còn tham
gia sinh hoạt trong Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Qủa Phụ VNCH (do cựu nữ Trung Tá
Nguyễn Thị Hạnh Nhơn làm Hội Trưởng) cũng như trong Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.
Chị nói, đã là người Việt thì ai là người không nặng tình với đất Việt, dân Việt. Được dịp phục
vụ Tổ Quốc là một hãnh diện và danh dự thì làm sao chị có thể chối từ, hơn nữa khi “giặc đến
nhà, thì đàn bà cũng phải đánh” huống hồ gì là những công tác từ thiện này, đó là lời tâm sự của
chị.
Là cựu Biệt Đội Trưởng Thiên Nga, một cựu cấp chỉ huy về tình báo, chị cảm nhận được rằng
đang có những sự xâm nhập của tình báo cộng sản tại hải ngoại, nhất là sau khi có nghị quyết
36 của chúng. Chúng đã và đang len lỏi trong cộng đồng bằng những thủ đoạn gây chia rẽ và
phá rối dưới nhiều hình thức. Kẻ thù đang giấu mặt, chị Thủy nói, chúng ta cần cảnh gíác với
chúng, bởi vì Cộng sản rất tinh vi và quỷ quyệt, chúng lại sẵn có phương tiện tài chánh dồi dào
trong tay, nên nếu chúng ta không tỉnh táo sẽ rơi vào bẫy sập của chúng.
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